
CHỐT ỐNG (SPRING PIN TIÊU CHUẨN DIN 1481)

www.mecsu.vn

P02

Mã

Dùng Cho Lỗ 

(mm)
dA (mm) S (mm)

3 3.3 0.6
4 3.8 0.75
5 5.4 1
6 6 1.25
8 8.5 1.5

10 10.5 2
12 12.5 2.5
16 16.5 3.0

P01

Mã

1 0.4
1.5 0.6
2

2.5
3
4
5
6 2
8 2.5

10 3

12
13

Kiểm tra giá tại website hoặc liên hệ Mecsu để cung cấp bảng giá. 

D010
D015

THỜI GIAN GIAO HÀNG: Kiểm tra trên file báo giá hoặc website. 

CHỐT ĐỊNH VỊ (DOWEL PIN)

Số Con/Hộp

100

100 Con (L<30)

50 Con (L>30)
100 Con (L<30)

50 Con (30<L<50)

10 Con (L>50)

D060
D080

Ví dụ: P01D0040045C1 (Chốt Định Vị Thép SUJ2, D4x45)

TẤT CẢ MÃ HÀNG ĐƯỢC BÁO GIÁ VÀ GIAO THEO HỘP

D (mm)
Cạnh Vát 

(mm)
Ký Hiệu

25
25
25

ORDER
040 006/050

Ký Hiệu Chiều Dài: 6/50mm

D1201
D1601

30-40-50-60-80-100-120
30-40-50-60-80-100-120

C1: Thép SUJ2

H1: Inox 304

30-40-50-60-80-100-120

Mã Vật Liệu

C1/H1

100
100
100
50
50D0801

D1001

10-20-25-30-35-40-50
10-15-20-25-30-40-50
20-25-30-40-50
25-30-40-50-60
30-40-50-60-80

D0301
D0401
D0501
D0601

ORDER

TẤT CẢ MÃ HÀNG ĐƯỢC BÁO GIÁ VÀ GIAO THEO HỘP

Chiều dài

Ví dụ: P02 D0301 025B10 (Chốt ống thép đen đường kính 3mm dài 25m)

Số Con/Hộp

D0301

Ký Hiệu

025

Chiều Dài

B10

Mã Vật liệu (Thép Lò xo Đen)

Ký Hiệu 

Dung Sai

+0.005

+0.010

D120
D130

L (mm)

6  8  10
6  8  10
6  8  10  15  20
6  8  10  15  20  25  30
6  8  10  15  20  25  30  35  40
8  10  15  20  25  30  35  40  45   50
8  10  15  20  25  30  35  40  45   50
8  10  15  20  25  30  35  40  45   50  60  70  80
10  15  20  25  30  35  40  45   50  60  70  80  
15  20  25  30  35  40  45   50   55  60  70  80  
20  25  30  35  40  45   50   55  60  70  80  50 Con (L<30)

10 Con (L>30)

Vật Liệu Inox 304 Chỉ Có Đường kính từ 1-6mm, Chiều dài tối đa đến 20mm

3

1.5

3.530  40  50  60  70  80

D100

D020
D025
D030
D040
D050

Email: sales@mecsu.vn MORE PRODUCTS ON WEBSITE www.mecsu.vn Phone: 028.665.72.459


